
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HK2 NĂM HỌC  

MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 – BAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN  

 Thời gian làm bài: 45 phút - Hình thức: Tự luận 

 

Stt 

 

Nội dung kiến thức 

 

Đơn vị kiến thức 

 

Số điểm theo mức độ 

nhận thức 

Nhận 

biết  

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

thấp 

Vận 

dụng 

cao 

1  

Chủ đề: Văn hóa Đại 

Việt trong các thế kỉ  

X -XVIII 

- Tình hình tư tưởng, tôn giáo trong các thế kỉ 

XVI – XVIII 

- Tình hình giáo dục trong các thế kỉ 

X – XVIII 

 

1 

 

1.5 

 

0.5 

(*) 

 

0.5 

(*) 

2 

Chiến tranh giành độc 

lập của các thuộc địa 

Anh ở Bắc Mĩ 

- Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. 

Nguyên nhân làm bùng nổ chiến tranh 

- Kết quả và ý nghĩa của chiến tranh giành độc 

lập ở Bắc Mĩ. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

0.5 

(*) 
 

3 

Cách mạng tư sản Pháp 

cuối thế kỉ XVIII 

- Tình hình nước Pháp trước cách mạng 

 

- Ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp 

cuối thế kỉ XVIII 

 

 

2 

 

 

0.5 

 

 

 

 

0.5 

(*) 

4 
Hệ quả cuộc cách mạng 

công nghiệp Châu Âu 

thế kỉ XVIII 

 

- Về kinh tế 

 

- Về xã hội 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

0.5 

(*) 

Tổng điểm  5 4 0.5 0.5 

Tỉ lệ   50% 40% 5% 5% 

(*)Thầy cô có thể chọn 1 trong các nội dung để  ra đề cho phù hợp với tỉ lệ điểm của các mức độ nhận thức 



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HK2 NĂM HỌC  

MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 – BAN KHOA HỌC XÃ HỘI  

 Thời gian làm bài: 45 phút - Hình thức: Tự luận 

 

Stt 

 

Nội dung kiến thức 

 

Đơn vị kiến thức 

 

Số điểm theo mức độ nhận 

thức 

Nhận 

biết  

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

thấp 

Vận 

dụng 

cao 

1  

Chủ đề: Văn hóa Đại 

Việt trong các thế kỉ 

X -XVIII 

- Tình hình tư tưởng, tôn giáo trong các thế kỉ 

XVI – XVIII 

 

- Tình hình giáo dục trong các thế kỉ X – XVIII 

 

2 

 

0,5 

đến 

1.0 

 

(0,5) 

   (*) 

 

0.5 

(*) 

2 

Chiến tranh giành độc 

lập của các thuộc địa 

Anh ở Bắc Mĩ 

- Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. 

Nguyên nhân làm bùng nổ chiến tranh 

 

- Kết quả và ý nghĩa của chiến tranh giành độc 

lập lập ở Bắc Mĩ. 

 

1 

 

 

0,5 

đến 

1.0 

 

0.5 
0.5 

(*) 

3 
Cách mạng tư sản 

Pháp cuối thế kỉ 

XVIII 

- Tình hình nước Pháp trước cách mạng 

 

- Ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp cuối 

thế kỉ XVIII 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0.5 

(*) 

 

 

0.5 

(*) 

4 
Hệ quả cuộc cách 

mạng công nghiệp 

Châu Âu thế kỉ XVIII 

- Về kinh tế 

 

- Về xã hội 

 

 

1 

 

0.5 

 

0.5 

(*) 
 

Tổng điểm  5 3 1 1 

Tỉ lệ   50% 30% 10% 10% 

(*)Thầy cô có thể chọn 1 trong các nội dung để  ra đề cho phù hợp với tỉ lệ điểm của các mức độ nhận thức 



 


